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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN: LỊCH SỬ  9 

Thời gian làm bài: 45 phút 

TT Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/ 

Đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm Nhận 

biết 

Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao 

 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

Chủ đề 

1: 

Việt 

Nam từ 

1919 - 

1939 

- Bài 15: 

Phong trào 

CM Việt 

Nam sau 

CTTG1 

 

- Bài16 

Hoạt đông 

của Nguyễn 

Ái Quốc ở 

nước ngoài từ 

1919- 1925 

 

- Bài 18: 

Đẳng Cộng 

sản Việt Nam 

ra đời 

9TN  6TN  2TN    

 

6đ 

(60%) 

2 

Chủ đề 

2: Cuộc 

vận động 

tiến tới 

cách 

mạng 

tháng 

Tám năm 

1945 

- Bài 23 Tổng 

khởi nghĩa 

tháng 8nawm 

1945 và sự 

thành lập 

nước Việt 

Nam Dân chủ 

Cộng Hoà. 

7TN 

 
 2 TN 1TL  1TL 2 TN  

4đ 

(40%) 

Tỉ lệ 

16TN  (4 

điểm) 

40% 

8TN+ 1TL 

(3 ,5điểm) 

35% 

2TN+ 1 TL ( 

2 điểm) 

20% 

2 TN ( 0,5 

điểm) 

5% 

100% 

Tỉ lệ chung 40% 35% 

 

25% 

 

100% 
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TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội 

dung/Đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận 

thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Chủ đề 

1: 

Việt 

Nam từ 

1919 - 

1939 

 

- Bài 15: 

Phong trào 

CM Việt 

Nam sau 

CTTG1 

 

- Bài16 

Hoạt đông 

của 

Nfuyeenx 

Ái Quốc ở 

nước 

ngoài từ 

1919- 

1925 

 

- Bài 18: 

Đẳng Cộng 

sản Việt 

Nam ra đời 

Nhận biết: 

- Ảnh hưởng của CMT10 Nga và phong 

trào CMTG  đối với CMVN. 

-  

Thông hiểu: 

- Phong trào công nhân ( 1919-1925) 

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở 

nước ngoài. 

 

- Hội nghị thành lập Đảng 

*Vận dụng thấp: 

-Cách ra đi tìm đường cứu nước của 

Nguyễn Ái Quốc. 

* Vận dụng cao: 

- Đánh giá công lao của Nguyễn Ái 

Quốc, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 TN 

 

 

6 TN 

 

2TN 
 

2 

Chủ đề 

2: Cuộc 

vận 

động 

tiến tới 

cách 

mạng 

tháng 

Tám 

năm 

1945 

 

- Bài 23 

Tổng khởi 

nghĩa 

tháng 

8nawm 

1945 và sự 

thành lập 

nước Việt 

Nam Dân 

chủ Cộng 

Hoà. 

* Nhận biết: 

- Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới 

tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

* Thông hiểu: 

- Nội dung của Hội nghị toàn quốc của 

Đảng Cộng sản Đông Dương. 

-Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 

năm 1945. 

- Các sự kiện chính của CMT8. 

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch 

sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 

 

 

 

7 TL 

 

 

 

 

 

2 TN 

 

 

1TL 

 

 

 

1TL 

 

 

 

 

 

 

 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số câu/ loại câu 

 

 

 

16 

TN + 

1TL 

8TN+ 

1 TL 

 

2TN+ 

1 TL 
2 TN 

Tỉ lệ %  40% 35% 20% 5% 
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm) Chọn đáp án đúng nhất. 

Câu 1 Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện lịch sử gì?   

A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929). 

B. Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929). 

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929). 

D. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/ 1929). 

Câu 2.  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có sự tham gia của các tổ 

chức cộng sản nào?   

A.  Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng. 

B. Đông Dương cộng sản Đảng, Việt Nam cộng sản Đảng. 

C. Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn. 

D. Việt Nam cộng sản, Đảng Đông Dương cộng sản Liên đoàn. 

Câu 3. Nội dung cơ bản của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 

1930 là gì? 

A.Thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

B. Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua 

Chính.cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng. 

C. Thống nhất các tổ chức cộng sản và kiện toàn tổ chức Đảng. 

D. Tìm cách thống nhất các tổ chức cộng sản còn lại ở trong nước. 

Câu 4.  Đường lối chiến lược của cách mạng Đông Dương được xác định như thế 

nào trong Luận Cương chính trị (10-1930)?  

A.. Tiến hành cuộc tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội 

cộng sản. 

B. Lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ 

nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. 

C. Tiến hành cách mạng ruộng đất để tiến tới xã hội cộng sản. 

D. Tiến hành giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất. 

 Câu 5 . Những sự kiện nào trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tác 

động sâu sắc nhất tới cách mạng Việt Nam? 

A. Thành công của Cánh mạng tháng Mười Nga (1917) và sự thành lập Quốc tế cộng 

sản (2/1919). 

B. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

C. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu. 

D. Hội nghị Véc-xai. 

Câu 6.  Phong trào công nhân trong những năm 1919 -1924 đấu tranh với mục tiêu 

chủ yếu là gì? 

A. Đòi quyền lợi kinh tế.                                    B. Đòi quyền lợi chính trị. 

C. Đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.                 D. Đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Câu 7. Sự kiện nào dưới đây đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công 

nhân Việt Nam đã đi vào con đường đấu tranh có tổ chức? 
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A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922). 

B. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922). 

C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (8/1925). 

D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926). 

Câu 8.  Năm 1919, bản Yêu sách của nhân dân An Nam đã được Nguyễn Ái Quốc 

gửi đến hội nghị quốc tế nào?   

A. Hội nghị Véc- xai.                                             B. Hội nghị Oasinhtơn. 

C. Hội nghị Pari.                                                     D. Hội nghị Pốtxđam. 

Câu 9. Tháng 6-1925, trong phong trào cách mạng Việt Nam đã diễn ra sự kiện nổi 

bật gì?   

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập. 

B. Tân Việt Cách mạng Đảng được thành lập. 

C. Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập. 

D. Phong trào Vô sản hóa. 

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đã đến 

được với chủ nghĩa cộng sản?  

A. Gửi đến hội nghị Véc- xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam. 

B. Đọc bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

C. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và lập Đảng cộng sản Pháp. 

D. Tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản. 

 Câu 11. Sự kiện nào đã giúp Nguyễn Ái Quốc khẳng định “Muốn cứu nước giải 

phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”? 

A. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công ( 1917). 

B. Gửi đến Hội nghị Véc- xai bản yêu sách của nhân dân An Nam ( 1919). 

C. Đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. 

D.Bỏ phiếu gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp. 

Câu 12. . Những hoạt động nghiên cứu, truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin, lý luận 

giải phóng dân tộc về nước của Nguyễn Ái Quốc có tác động như thế nào đến quá 

trình thành lập Đảng cộng sản ở Việt Nam?   

A.Chuẩn bị về tư tưởng chính trị. 

B.Chuẩn bị về tổ chức. 

C. Xác lập một con đường cứu nước mới . 

D.Chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. 

Câu 13  Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm gì mới so với Phan Bội 

Châu?   

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. 

B.Đi sang  châu Mĩ tìm đường cứu nước. 

C.Đi sang  châu Phi tìm đường cứu nước. 

D. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước. 

Câu 14. Nội dung cơ bản của Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương 

họp ở Tuyên Quang từ ngày 14 đến ngày 15-8-1945 là gì? 

A. Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyển trong cả nước. 

B. Đề ra chính sách đối nội, đội ngoại sẽ thực hiện sau khi giành chính quyền. 

C. Xác định phương châm chỉ đạo khởi nghĩa. 

D. Thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 
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Câu 15. Ngày 19-8-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì ở Hà Nội?   

A. Việt Minh tổ chức buổi diễn thuyết công khai ở thành phố. 

B. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. 

C. Cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội ở quảng trường Ba Đình. 

D. Việt Minh rải truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa. 

Câu 16. Ngày 2-9-1945, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử trọng đại gì?   

A. Cách mạng tháng Tám thành công trên cả nước. 

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. 

D. Thực dân Pháp chính thức nổ súng quay trở lại xâm lược Việt Nam. 

Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ phong kiến Việt 

Nam?  

A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế thắng lợi. 

B. Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. 

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị. 

D. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. 

 Câu 18. Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang ý nghĩa gì quan trọng nhất đối với 

Việt Nam?   

A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam. 

B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ. 

D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. 

Câu 19. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám tồn tại trong 

thời gian nào?  

A. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hirôsima và Nagaxaki của Nhật. 

B. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945). 

C. Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai. 

D. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi Đồng minh kéo vào Đông Dương. 

Câu 20.  “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy 

cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi 

tiếng của nhân vật lịch sử nào?   

A. Võ Nguyên Giáp.                                             B. Tôn Đức Thắng.        

C. Hồ Chí Minh.                                                   D. Huỳnh Thúc Kháng. 

Câu 21. Ngày 22-12-1944, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?  

A. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. 

B. Các lực lượng vũ trang thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. 

C. Trung đội Cứu quốc quân III được thành lập. 

D. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì. 

 Câu 22. Căn cứ địa nào được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới 

trước khi diễn ra cách mạng tháng Tám?   

A. Cao Bằng.                                                    B. Bắc Sơn- Võ Nhai. 

C. Cao- Bắc- Lạng.                                           D. Khu giải phóng Việt Bắc. 

Câu 23. Nguyên nhân chính nào để hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng 

đầu? 
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A. Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới. 

B. Do chính sách thống trị của thực dân Pháp. 

C. Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết. 

D. Do vấn đề ruộng đất dân sinh dân chủ của người dân đã được giải quyết. 

Câu 24. 

“Ôi sáng xuân nay,Xuân 41 

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ 

Bác về, im lặng, con chim hót 

Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ...” 

Theo anh(chị), những câu thơ trên đã nhắc đến sự kiện lịch sử nào ở Việt Nam 

năm 1941? 

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941. 

B. Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam. 

C. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Quảng Tây. 

D. Nguyễn Ái Quốc được trả tự do. 

Câu 25. Ngay khi nhận được tin chính phủ Nhật đầu hàng, Trung ương Đảng và 

Tổng bộ Việt Minh đã làm gì? 

A. triệu tập ngay hội nghị toàn quốc để phát lệnh tổng khởi nghĩa. 

B. triệu tập Đại hội Quốc dân tại Tân Trào. 

C. phát động quần chúng chớp thời cơ tổng khởi nghĩa. 

D. thành lập Ủy ban tổng khởi nghĩa toàn quốc, ra quân lệnh số 1. 

Câu 26. Điểm khác nhau cơ bản giữa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với 

các đảng cộng sản khác trên thế giới là gì? 

A. Có sự kết hợp với phong trào yêu nước. 

B. Chủ nghĩa Mác- Lê-nin được biến đổi sang tư tưởng Hồ Chí Minh. 

C. Phong trào công nhân giữ vai trò quyết định. 

D. Chủ nghĩa Mác- Lê nin giữ vai trò quyết định. 

Câu 27. Cuối năm 1929, vấn đề thống nhất các tổ chức cộng sản trở nên cấp thiết 

đối với cách mạng Việt Nam vì 

A. phong trào dân tộc, dân chủ phát triển mạnh mẽ. 

B. phong trào công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác. 

C. phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản thất bại. 

D. sự chia rẽ, công kích lẫn nhau của các tổ chức cộng sản. 

Câu 28.  Kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-

1945) là 

A. Thực dân Pháp.                                                 B. Phát xít Nhật. 

 C. Pháp- Nhật.                                                       D. Thực dân Pháp và tay sai. 

PHẦN II: TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

Câu 1: ( 1,5 điểm) Nêu hiểu biết của em về ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công 

của Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

Câu 2: ( 1,5 điểm) Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp 

người đi trước? Là học sinh em thấy mình cần phải làm gì để xứng đáng với công lao 

của Bác Hồ? 

   

Chúc các em làm bài tốt! 
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      UBND HUYỆN THANH TRÌ 

      TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC 

 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN LỊCH SỬ  9  

     Thời gian làm bài : 45 Phút 

I, TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM):  

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 

II, TỰ LUẬN: (3 ĐIỂM): 

Câu 1 (1,5 điểm):  

HS nêu được đầy đủ về nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 

tháng Támnawm 1945. 

* Nguyên nhân thắng lợi ( 0,75 điểm) 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho 

độc lập, tự do. 

+ Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

+ Quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930 - 1935, 

1936 - 1939, 1939 - 1945. 

+ Trong những ngày Tổng khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ 

hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lâp, tự do. 

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 

1 A 16 B 

2 A 17 C 

3 B 18 D 

4 B 19 D 

5 A 20 C 

6 A 21 A 

7 C 22 D 

8 A 23 C 

9 A 24 B 

10 C 25 D 

11 C 26 A 

12 A 27 D 

13 A 28 B 

14 A   

15 B   
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Nguyên nhân khách quan: chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh đã 

cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta. 

* Ý nghĩa lịch sử: ( 0,75 điểm) 

- Đối với Việt Nam: 

+ Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân 

Pháp, ách thống trị của phát xít Nhật và lật đổ chế độ phong kiến bảo thủ. 

+ Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do 

cho dân tộc. 

+ Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện tiên quyết 

cho những thắng lợi tiếp theo. 

- Đối với thế giới: 

+ Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến thắng thế giới thứ hai, chọc 

thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

+ Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Câu 2: ( 1,5 điểm)  

- HS nêu và lí giải được con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có điểm mới và 

khác với lớp người đi trước là Bác đi sang phương Tây …… ( 0,75đ) 

- HS nêu được trách nhiệm của mình…………………………(0,5 đ) . 
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Duyệt của Phó hiệu trưởng             Duyệt của tổ phó CM       Người ra đề 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Đức Hạnh                      Mai Hồng Thư            Hoàng Thị Bích Ngọc 

 


